[bookmark: _GoBack]ÔN TẬP BÀI 1 - PHẦN TRẮC NGIỆM

Bài tập: Dựa vào những kiến thức đã học, học sinh trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào đáp án đúng nhất.
Câu 1: Trong truyện Sự tích Hồ Gươm, gươm thần đã về tay nghĩa quân Lam Sơn bằng cách nào?
A. Long Quân tặng gươm thần cho Lê Thận, Lê Thận tặng lại nghĩa quân Lam Sơn.
B. Lê Thận vớt được gươm từ dưới sông lên, Lê Lợi lấy được chuôi gươm từ ngọn cây xuống, về sau, chắp lại vừa như in, thành gươm báu.
C. Lê Lợi vớt được gươm từ dưới sông ln, Lê Thận lấy được chuôi gươm từ ngọn cây xuống, về sau, chắp lại vừa như in, thành gươm báu.
D. Lê Lợi viết sớ cầu xin Long Quân cho mượn gươm báu về đánh giặc.
Câu 2: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân thường tổ chức vào ngày, tháng nào?
A. Ngày rằm tháng giêng.
B. Ngày rằm tháng hai.
C. Ngày rằm tháng sáu.
D. Ngày rằm tháng mười.
Câu 3: Trong truyện Thánh Gióng chi tiết nào không đúng khi nói về sự ra đời của Gióng?
A. Bà mẹ thấy một vết chân to, liền đặt chân vào ướm thử, không ngờ về nhag bà thụ thai
B. Mang thai 12 tháng mới sinh Gióng
C. Lên ba tuổi vẫn không biết đi, không biết nói cười
D. Mẹ Gióng mang thai, hơn 9 tháng sau sinh ra một cậu bé mặt mũi rất khôi ngô, tuấn tú
Câu 4: Trong truyện Sự tích Hồ Gươm, vì sao Lê Lợi nhận gươm ở Thanh Hóa nhưng lại trả ở Hồ Gươm?
A. Thể hiện tư tưởng hòa bình khắp trên mọi miền đất nước.
B. Vì lúc này Lê Lợi đang cưỡi thuyền rồng ở Hồ Gươm.
C. Vì đây là lời hẹn ước giữa Lê Lợi và Lê Thận.
D. Vì khi giao gươm, Long Quân đã giao ước phải trả gươm ở hồ Tả Vọng.
Câu 5: Truyện Sự tích Hồ Gươm giải thích điều gì?
A. Tên gọi Hồ Gươm nhưng cũng nói lên khát vọng của nhân dân ta muốn sống trong hóa bình, hạnh phúc, không phải dùng vũ khí chiến tranh.
B. Về việc mượn gươm và trả gươm ở Hồ Gươm.
C. Về mỗi quan hệ giữa Lê Lợi và Lê Thận.
D. Hiện tượng kỳ lạ và thần kỳ của thanh gươm.
Câu 6: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân có nguồn gốc từ đâu?
A. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc của người dân bên sông Hồng.
B. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc của người Việt cổ bên sông Đáy xưa.
C. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc của người dân bên sông Mã.
D. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc của người dân bên sông Lam.
Câu 7: Thành ngữ “Chết như rạ” có nghĩa là:
A. Chết rất nhiều
B. Chết do bị bắn
C. Chết không sống sót một ai
D. Chết cháy do đốt rạ
Câu 8: Trong truyện Thánh Gióng, sau khi gặp sứ giả, Gióng đã có những thay đổi như thế nào?
A. Yêu đời, thích ca hát
B. Gióng lớn nhanh như thổi
C. Gióng học võ
D. Gióng trở thành một thanh niên khôi ngô, tuấn tú.
Câu 9: Tại sao lại khẳng định Sự tích Hồ Gươm là một truyền thuyết?
A. Vì có nhiều yếu tố hoang đường, kỳ ảo.
B. Vì có sự xuất hiện của Rùa Vàng.
C. Vì câu chuyện lịch sử về Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa chống quân Minh được kể lại bằng trí tưởng tượng phong phú có màu sắc kỳ ảo, bằng sự sáng tạo của nhân dân.
D. Vì có sự xuất hiện của thanh gươm thần.
Câu 10: Trong các từ sau, từ nào không phải là từ láy?
A. Nhanh nhẹn.
B. Xốp xồm xộp.
C. Mặt mũi.
D. Đèm đẹp.
Câu 11: Trong các từ sau, từ nào không phải từ ghép?
A. Xuân xanh.
B. Hoan hỉ.
C. Đi đứng.
D. Lả lướt.
Câu 12: Trong các cụm từ sau, cụm từ nào không phải là thành ngữ?
A. Chết như ngả rạ.
B. Cách mạng 4.0.
C. Chết mê chết mệt.
D. Chỉ lối đưa đường.
Câu 13: Trong Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân, cơm được nấu như thế nào?
A. Những nồi cơm nho nhỏ treo dưới những cành cây gạo, đung đưa cho ánh lửa bập bùng.
B. Những nồi cơm nho nhỏ treo dưới những cành cây, đung đua cho ảnh lửa bập bùng.
C. Những nồi cơm nho nhỏ treo dưới những cành cong hình cánh cung được cắm léo từ dây, lưng uốn về trước mặt, tay cầm cần, cầm đuốc đung đưa cho ảnh lửa bập bùng.
D. Những nồi cơm nho nhỏ treo dưới những cành cong hình tròn, tay cầm đuốc đung đưa cho ánh lửa bập bùng.
Câu 14: Thành ngữ vui như tết có nghĩa là gì?
A. Cảnh vui nhộn nhịp, tưng bừng, đầy khí thế.
B. Vui vẻ, hồn nhiên, hay nhảy nhót, nói cười.
C. Có cảm giác dễ chịu, phấn khởi vì được vừa ý
D. Vui vì thấy cảnh vật có sự thay đổi.


